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TUẦN 24
                                                             KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
                                                           CHỦ ĐỀ LỚN: ĐỘNG VẬT.
CHỦ ĐỀ NHỎ: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG GIA ĐÌNH
Tuần thực hiện: Tuần 01 (Từ ngày 03 tháng 03 đến ngày 07 tháng 03 năm 2025).    
Chức năng: Cô A + B: Vùi Thị Nguyệt + Hoàng Thị Lệ Tuyết. 
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h20
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 3: Gà gáy, Tay 2: Đánh xoay tròn 2 cánh tay, Bụng 3: Quay người sang 2 bên, tay chống hông, Chân 2: Đưa chân ra các phía, Bật 2: Bật chụm chân tách chân.
Trò chơi: Mèo đuổi chuột.

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT
“Con gà trống, con gà mái, con gà con”.

	LQVT
“Con vịt, con ngan, con ngỗng”.

	LQVT
“ Con chó, con mèo, con lợn”.

	LQVT
“ Con trâu, con bò, con ngựa”.

	LQVT
Ôn các từ trong tuần“ Con lợn, con gà, con trâu, con bò…”.

	
8h35- 9h05
	Hoạt động chung
	TOÁN
Tạo nhóm thành lập số lượng trong phạm vi 8 
	KỸ NĂNG
Dạy trẻ kỹ năng chăm sóc con vật nuôi
	ÂM NHẠC
DH: Gà trống mèo con và cún con
NH: Chị Ong Nâu và em bé
TCAN: Tai ai tinh
	VĂN HỌC
DTKTST: Chú dê đen
	TẠO HÌNH 
Vẽ con gà trống( M)

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng. 
Góc xây dựng: Xây dựng trang trại chăn nuôi. 
Góc tạo hình: Xé, dán, nặn, tô màu, vẽ các con vật nuôi.
Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ điểm. 
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	10h00- 10h30
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCĐ: Xếp hình con gà bằng hột hạt trên sân
- TC: Kết bạn
 ( EM 37)
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Giải câu đố về động vật nuôi trong gia đình
- TC: Ai đoán giỏi 
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình các con vật bằng hột hạt.
- TC: Xỉa cá mè
- Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình con mèo bằng hột hạt.
- TC: Mèo đuổi chuột
- Chơi tự do.
	HĐCCĐ: Chơi với đất nặn

- TC: Chạy nhanh lấy đúng tranh
- Chơi tự do

	14h50 – 17h00
	Hoạt động chiều
	1.TCTA: Từ: Cat ( Con mèo) Dog ( Con chó).
2. TCVĐ: Gia đình gấu
- Chơi tự do
	1.TCHT: Lắng nghe âm thanh ( EL 14)
2. TC: Lộn cầu vòng
- Chơi tự do
	1.TCHT: Đi theo nhịp điệu ( EL 20)
2.TC: Mèo bắt chuột
- Chơi tự do
	1. TCHT: Kể chuyện theo tranh (EL 03).
2. TC: Những con vật nào
- Chơi tự do
	1. TCHT: Cặp số giống nhau
(EM 36).
2.TC: Dung dăng dung dẻ
- Chơi tự do


	
	
	3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ

	3. VS - NG - PPBN-  Trả trẻ


Ngày 26 tháng 02 năm 2025
TTCM đã duyệt




Phạm Thị Hoan
TUẦN 25                                KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: Động vật
Chủ đề nhỏ: Động vật sống dưới nước.
Tuần thực hiện: Tuần 2 (Từ ngày 10/3 đến ngày 14/03/2025).    
Chức năng: Cô A + B: Hoàng Thị Lệ Tuyết + Vùi Thị Nguyệt.
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h30
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 3: Gà gáy, Tay 2: Đánh xoay tròn 2 cánh tay, Bụng 3: Quay người sang 2 bên, tay chống hông, Chân 2: Đưa chân ra các phía, Bật 2: Bật chụm chân tách chân.
Trò chơi: Mèo đuổi chuột.

	8h30- 8h45
	Làm quen tiếng việt
	LQVT: Cá chép, Cá rô phi, Cá trắm.
TC: Tả đúng đoán tài (EL2)
	LQVT: Bể cá cảnh, cá vàng, cá koi.

	LQVT: Cá trôi, cá bống, cá cờ.
TC: Tả đúng đoán tài (EL2)
	LQVT: Con tô, Con cua, Con ốc.

	Ôn các từ trong tuần: Cá chép, Cá trôi, Cá rô phi.

	
8h45- 9h15
	
Hoạt động chung
	Âm nhạc
BDTT: Gà trống mèo con và cún con.
NH: Nắng sớm.
TC: Khiêu vũ với bóng (Đa văn hoá)
	MTXQ
Tìm hiểu về con vật sống dưới nước
	Tạo hình
Nặn con cá (Mẫu)


	PTVĐ
Bật qua vật cản.

	LQCC
LQCC: h, k
(EL19)


	9h15- 10h10
	Hoạt động góc
	PV: GĐ – bán hàng                                            ST: Xem tranh ảnh, làm an bum về chủ đề  
XD: Xây trang trại chăn nuôi                             TN: Chăm sóc cá                                                                                  
TH: Vẽ, tô, tạo hình  các con sống dưới nước   HT: Xếp hình chữ cái, số đã học.
ÂN: Hát, vận động các bài hát trong chủ đề                              

	10h10- 10h40
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ:  Vẽ con cá.
TC: Bắt vịt trên cạn
Chơi theo ý thích                                              
	HĐCCĐ: Xếp hình con cá bằng hột hạt.
Trò chơi: Con cá vàng bơi
Chơi tự do
	 HĐCCĐ: Thí nghiệm con vật nổi trên nước
TC: Cáo và thỏ                                          Chơi tự do

	HĐCCĐ: Làm an bum con vật sống dưới nước (EL11)
Trò chơi: Nhảy vào ô con vật (EL19)
Chơi tự do                           
	 HĐCCĐ: Đố vui trong chủ điểm.
TC: Chuyền bóng 
Chơi tự do

	15h00 – 16h50
	Hoạt động chiều
	1.TCHT: Lắng nghe âm thanh (EL14)
2.TC: Kéo co
Chơi tự do 
	1.TCHT: Nhớ số (EM 10)
2.TC: Rồng rắn lên mây
Chơi tự do
	1.TCTA: Fish – con cá. 
2.TCVĐ: Cáo và thỏ
Chơi tự do
 
	1.TCHT: Tạo hình các con vật (EM 39)
2.Tc: Tạo dáng
Chơi tự do 
	1.Lau dọn đồ dùng, đồ chơi
TC: Bắt chước tiếng kêu con vật
Chơi tự do 

	
	
	
3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ
	3. Vệ sinh – NG cuối tuần, PPBN- Trả trẻ


Ngày 07/3/2025
TCM đã duyệt



Phạm Thị Hoan


      TUẦN 26
                                                             KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
                                                           CHỦ ĐỀ LỚN: ĐỘNG VẬT.
CHỦ ĐỀ NHỎ: ĐỘNG VẬT SỐNG TRONG RỪNG.
Tuần thực hiện: Tuần 03 (Từ ngày 17 tháng 03 đến ngày 21 tháng 03 năm 2025).    
Chức năng: Cô A + B: Vùi Thị Nguyệt + Hoàng Thị Lệ Tuyết. 
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h20
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 3: Gà gáy, Tay 2: Đánh xoay tròn 2 cánh tay, Bụng 3: Quay người sang 2 bên, tay chống hông, Chân 2: Đưa chân ra các phía, Bật 2: Bật chụm chân tách chân.
Trò chơi: Mèo đuổi chuột.

	8h20- 8h35
	Làm quen tiếng việt
	LQVT
“ Con voi, con khỉ, con hươu”.

	LQVT
“ Con gấu, con hổ, con sư tử”.

	LQVT
“Con thỏ, con nhím, con
 sóc”

	LQVT
“ Con hươu cao cổ, con ngựa vằn, con tê giác”.
	LQVT
Ôn các từ trong tuần“ Con khỉ, con gấu, con hổ, ….”

	
8h35- 9h05
	Hoạt động chung
	TOÁN
Thêm bớt số lượng trong phạm vi 8
	PTVĐ
Bật liên tục vào vòng
	MTXQ 
Khám phá một số con vật sống trong rừng 
( QT 5E)
	VĂN HỌC
DTKT: Cáo, Thỏ và Gà trống
	KỸ NĂNG
Dạy trẻ kỹ năng phòng tránh những con vật nguy hiểm

	9h05- 10h00
	Hoạt động góc
	Góc phân vai: Gia đình, cửa hàng. 
Góc xây dựng: Xây trang trại động vật hoang dã. 
Góc tạo hình: Xé, dán, nặn, tô màu, vẽ các con vật sống trong rừng.
Góc âm nhạc: Hát múa các bài hát trong chủ điểm.
Góc học tập: Chơi với chữ cái, số. 
Góc thiên nhiên: Chăm sóc cây xanh.

	10h00- 10h30
	Hoạt động ngoài trời
	 HĐCCĐ: Đố vui về con vật sống trong rừng
TC: Cáo và thỏ                                          Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình con gấu bằng hột hạt trên sân
Trò chơi: Bắt bướm
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Lắng nghe các âm thanh khác nhau
Trò chơi: Tạo hình các con vật ( EM 39) 
Chơi tự do                           
	 HĐCCĐ: Xếp hình con thỏ bằng hột hạt
Trò chơi: Mèo đuổi chuột
Chơi tự do                           
	 HĐCCĐ:  Tạo hình con vật từ đá 
TC: Bắt lấy và nói
Chơi tự do                                            

	14h50 – 17h00
	Hoạt động chiều
	TCHT: Nhớ số (EM 01)
TC: Bịt mắt bắt dê
Chơi tự do
	TCHT: Đi tìm và chạm vào
 ( EM 29)
TC: Lộn cầu vồng
Chơi tự do
	TCTA: Từ: Tiger – con hổ. bear – con gấu
TC: Kéo co
Chơi tự do
	TCHT: Đọc sách ( EL 38)
TC: Cáo và thỏ
Chơi tự do
	TCHT: Đóng vai ( EL 28)
TC: Cáo ơi ngủ à
Chơi tự do

	
	
	3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ

	3. VS - NG - PPBN-  Trả trẻ


Ngày 26 tháng 02 năm 2025
TTCM đã duyệt




Phạm Thị Hoan


 TUẦN 27                                          KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Chủ đề lớn: Động vật 
Chủ đề nhỏ: Một số côn trùng và chim.
Tuần thực hiện: Tuần 4 (Từ ngày 24/3 đến ngày 28/3/2025).    
Chức năng: Cô A + B: Hoàng Thị Lệ Tuyết + Vùi Thị Nguyệt.
	Thời gian
	Tên hoạt động 
	Đề tài hoạt động

	
	
	Thứ 2 
	Thứ 3
	Thứ 4 
	Thứ 5 
	Thứ 6 

	7h15h-8h30
	Đón trẻ+ TDS
	Hô hấp 3: Gà gáy, Tay 2: Đánh xoay tròn 2 cánh tay, Bụng 3: Quay người sang 2 bên, tay chống hông, Chân 2: Đưa chân ra các phía, Bật 2: Bật chụm chân tách chân.
Trò chơi: Mèo đuổi chuột.

	8h30- 8h45
	Làm quen tiếng việt
	LQVT: Con ong, con bướm, con chuồn chuồn
	LQVT: Con ve sầu. Con kiến. Con dế.

	LQVT: Con rắn, con ruồi. Com muỗi

	LQVT: Chim sẻ. Chim vành khuyên. Chim chào mào
	LQVT: Chim bắt sâu. Chim én, chim cu gáy.

	
8h45- 9h15
	
Hoạt động chung
	LQCC
Tập tô chữ cái h, k.

	Tạo hình
Vẽ 1 số con côn trùng
(Đề Tài)
	MTXQ
Tìm hiểu về vòng đời của bướm

	Văn học
Dạy trẻ đọc thơ “Ong và bướm”
	Toán
Tách, gộp số lượng trong phạm vi 8

	9h15- 10h10
	Hoạt động góc
	PV: GĐ – bán hàng       
XD: Xây trang trại chăn nuôi             
TH: Vẽ, tô, tạo hình  các con sống dưới nước
ÂN: Hát, vận động các bài hát trong chủ đề                              
ST: Xem tranh ảnh, làm an bum về chủ đề
TN: Chăm sóc cá                                                                        
HT: Xếp hình chữ cái, số đã học.

	10h10- 10h40
	Hoạt động ngoài trời
	HĐCCĐ: Đố vui về con côn trùng
TC: Bắt bướm                                          Chơi tự do
	HĐCCĐ: Xếp hình con côn trùng bằng hột hạt 
Trò chơi: Chuyền bóng
Chơi tự do
	HĐCCĐ: Làm an bum về con côn trùng
TC: Nhảy vào ô con vật
Chơi tự do 

	 HĐCCĐ: Vẽ con côn trùng
Trò chơi: Bắt bướm
Chơi tự do                           

	 HĐCCĐ: Tạo hình con vật bằng dấu vân tay.
Trò chơi:                                
Chơi tự do                           

	15h00 – 16h50
	Hoạt động chiều
	1. TCHT: Chữ cái của tuần (EL7)
2. TC: Kéo co
Chơi tự do
	1. TCHT: Đi theo nhịp điệu (EL20)
2. TC: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do
	1.TCHT: Điều gì xảy ra tiếp theo (EL4)
2.TC : Luồn luồn tổ dế
Chơi tự do
	1.LQTA: Bee – Con ong. 
2.TCVĐ: Dung dăng dung dẻ
Chơi tự do. 
	1.Văn nghệ cuối tuần
2.TCVĐ: Bắt bướm
Chơi tự do 

	
	
	
3. Vệ sinh – Nêu gương – Trả trẻ
	3. Vệ sinh – NG cuối tuần, PPBN-  Trả trẻ



Ngày 21/3/2025
TCM đã duyệt



Phạm Thị Hoan



